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MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC

	
	CĐSH
	GIỜ HỌC
	CHỦ ĐỀ

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ




	MT1: Trẻ có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày
	Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng. 

	
	 


	MT5:  Trẻ có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao, phù  hợp với độ tuổi 
	
	- Nghe hiểu nội dung bài thơ phù hợp của độ tuổi 

	Nghe hiểu nội dung bài thơ phù hợp của độ tuổi (CĐ Trung thu T9)

	MT4:Nghe truyện đọc phù hợp của độ tuổi 
- Nghe hiểu nội dung bài thơ phù hợp của độ tuổi 

	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. (GSH – Cả năm)

	Nghe truyện đọc phù hợp của độ tuổi 

	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ


	MT4: Trẻ biết hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt điệu bộ
	- Hát đúng lời ca. (GVC)

	- Hát đúng lời ca 

	

	[bookmark: _Hlk146794017]Một số kĩ năng hoạt động tạo hình (Vẽ, cắt, dán).
MT7: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng xiên, ngang cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	Sử dụng các kĩ năng để tạo ra sản phẩm có màu sắc
- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình (GSH).
	Sử dụng kĩ năng vẽ, nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc 

	Một số kĩ năng hoạt động tạo hình (Vẽ, cắt, dán).


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	- MT2: Trẻ Phối hợp các giác quan để xem xét, nhận xét, trò chuyện về  sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng
	Công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

	- Công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 


	Đặc điểm nổi bật của ngày lễ hội trung thu

	MT17: Trẻ nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	
	Giới tính của bé


	

	MT 15: Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác 
	
	Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác: phía trên– phía dưới
	

	MT13: Trẻ chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình
	
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 hình vuông và chữ nhật

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

.




	-  Hành vi, quy tắc ứng xử trong trường mầm non : Biết một số nội qui của lớp

	
	Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội (Một số nội qui của lớp)
- Tên tuổi giới tính.
	

	MT1: Ý thức về bản thân

	
	Sở thích, khả năng của bản thân.
	

	[bookmark: _Hlk146810290]- Biết chào hỏi người lớn.
	- Biết chào hỏi người lớn.

	
	

	Thực hiện một số qui tắc , qui định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non , công cộng gần gũi
	
	Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
	

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT


	 
MT10: Trẻ có một số thói quen, kỹ năng tốt trong việc thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân.
	- Tập lau mặt. 
- Rèn luyện thao tác, rửa tay bằng xà phòng. 
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định. 


	
	

	MT5: Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng đúng tư thế

	
	· Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 - 4m.
· Bò thấp chui qua cổng
· Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.


	

	MT2: Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.

	Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
· Hô hấp: Hít vào, thở ra.
· Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
· Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
+ Quay sang trái, sang phải.
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
· Chân:
+ Nhún chân.
+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.

	· 
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MỤC TIÊU : 
· Bé thực hiện được một số vận động  và yêu cầu của trò chơi. 
· Biết tên trường, lớp, tên cô và các bạn. 
· Biết tuân  thủ luật chơi và nói được điều bé thích và không thích khi tham gia trò chơi.
· Biết lắng nghe và đọc một số bài thơ, đồng dao
· Biết cùng tham gia chơi với bạn. Biết chào hỏi người lớn.

	THỂ CHẤT
	NGÔN NGỮ
	THẨM MỸ
	TÌNH CẢM - XÃ HỘI
	NHẬN THỨC

	- TCVĐ : 
[bookmark: _GoBack]+ Chơi Chuyền bóng 
+ Mèo bắt chuột
- TCDG :
+ Nu na nu nống


	- Nói tên bạn, tên cô, tên trường lớp.
- Lắng nghe và đọc bài 
+ Đồng dao: Nu na nu nống.

	- Tham quan trường nói màu sắc của đồ chơi ngoài trời.

	- Biết chào hỏi người lớn.
- Nói điều bé thích không thích khi tham gia trò chơi

	- Tìm đường về lớp theo nhiều hướng
- Nói đúng tên đồ dùng đồ chơi ngoài trời, lễ hội trung thu.
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	Tên trò chơi
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Biện pháp tổ chức

	
· Trò chơi giả bộ có cốt truyện

	

- Trẻ biết rủ bạn cùng chơi
- Trẻ biết chơi với sự trợ giúp của giáo viên
	


- Bàn, ghế
- Đồ chơi nấu ăn, búp bê
	

- Cô gợi ý , giúp trẻ sắp xếp bàn ghế, phân vai chơi: bố, mẹ, con, 
- Cô cùng tham gia chơi cùng trẻ hướng trẻ vào tình  cảm chăm sóc con, yêu thương, phản ánh tình cảm mẹ  con : cho con ăn, chải đầu cho con, chuẩn bị cho con đi  học.

	· Trò chơi xây dựng – lắp ráp
	- Trẻ biết tên một số vật liệu xây dựng
- Trẻ biết chơi với sự trợ giúp của giáo viên

	- Cây xanh, khối gỗ, đồ chơi lắp ráp
- Hình ảnh một số kiểu  nhà.
	- Gợi ý : Nhà con là nhà gì? Bé thích xây nhà kiểu nào, nhà cao hay thấp
- Quá trình chơi:  Bao quát cháu thực hiện gợi ý
- Nhận xét góc chơi

	· Trò chơi có luật
	
	
	

	1. Trò chơi học tập :
- Tìm chữ số


- Bé tập đếm.

	- Trẻ biết hứng thú khi tham gia trò chơi.

 -Trẻ biết các chữ số đã học
- Bé tập đếm các đồ vật
	Các thẻ chữ số
- Một số hình học phẳng, hình đồ vật, bảng nỉ gắn hình
	- Tìm chữ số theo yêu cầu của cô.
-  Phổ biến trò chơi: Tập cho trẻ đếm đồ vật theo nhiều hướng

	2.  TCVĐ : 
+ Chuyền bóng.


	- Trẻ biết đi theo hiệu lệnh của cô, nhằm phát triển cơ chân cho trẻ.
- Thích thú khi tham gia trò chơi

	Sân rộng, thoáng mát 


	Hướng dẫn + giải thích
Cách chơi:
	- Cô giáo chuẩn bị từ 2 đến 3 quả bóng rồi cho trẻ đứng thành 3 hàng (Nếu lớp đông thì cô có thể chia làm nhiều hàng)
	- Cứ 4 trẻ thì có một trẻ cầm bóng. Khi cô giáo hô “bắt đầu” thì trẻ nào cầm bóng đầu tiên sẽ chuyền bóng cho bạn bên cạnh, cứ thế lần lượt theo chiều kim đồng hồ. Vừa chuyền vừa hát theo nhịp)
	“Không có cánh
	Mà bóng biết bay
	Không có chân
	Mà bóng biết chạy
	Nhanh nhanh bạn ơi
	Nhanh nhanh bạn ơi
	Xem ai tài, ai khéo
	Cùng thi đua nào”
	Khi trẻ chơi thành thạo cô giáo có thể chia làm 2 hoặc 3 nhóm và thi đua cùng nhau, nhóm nào ít bạn làm rơi bóng sẽ thắng cuộc.
	* Luật chơi:
	- Trẻ nào làm rơi bóng thì phải ra ngoài một lần chơi
+ Cô cho 2 đội chơi .


	3. Trò chơi dân gian:
+ Mèo bắt chuột

	- Biết cách chơi, tuân theo luật  chơi (thực hiện trò chơi đúng vai của con vật – mèo phải chạy theo đường  của chuột)

	- Sân rộng thoáng

	Trò chuyện về cách chơi mèo đuổi chuột 
- Cho trẻ đứng thành vòng tròn, 2 trẻ đóng vai mèo,  chuột. Các bạn còn lại cầm tay giơ cao làm hang chuột. 


	+ Nu na nu nống

	Trẻ thực hiện vận động nhịp nhàng theo lời bài đồng dao.
	Đọc bài đồng dao: nu na nu nống.
	Cho trẻ chơi thử, tập cho trẻ nhập vai chơi, cho trẻ đổi người chơi và vai chơi sau mỗi lượt chơi.
- Cho trẻ tập đọc bài đống dao, giới thiệu cách chơi, cho trẻ chơi
+ Nu na nu nống: Cho trẻ ngồi vòng tròn vừa đọc vừa vỗ vào chân, đến câu cuối tay xòe thì xòe tay ra, chận thụt thì co chân lại, ai co chậm sẽ bị bắt chân phải bị phạt làm con cóc nhảy.












